
STT Mã HS
Giới

tính
Ngày sinh Mã HS

1 C5-1 Vũ Trịnh Phương Anh Nữ 06/07/2006 A033
2 C5-2 Nguyễn Hoàng Minh Ánh Nữ 31-03-2006 A035
3 C5-3 Đoàn Minh Bảo Nam 23/03/2004 A683
4 C5-4 Ngô Phương Chi Nữ 17/06/2006 A068
5 C5-5 Nguyễn Thuỳ Dung Nữ 9/1/2006 A101
6 C5-6 TRỊNH ĐÌNH DUY Nam 10/12/2006 A111
7 C5-7 Võ Thị Xuân Duyên Nữ 18/03/2006 A117
8 C5-8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 01/01/2006 A148
9 C5-9 Nguyễn Duy Hưng Nam 27/06/2006 A176
10 C5-10 Huỳnh Quốc Hưng Nam Ngày 22 tháng 4 năm 2006 A179
11 C5-11 Phan Gia Huy Nam Ngày 4 Tháng 9 Năm 2006 A190
12 C5-12 Nguyễn Trần Duy Khang Nam 04/05/2006 A213
13 C5-13 Vũ Duy Khánh Nam 24/11/2006 A215
14 C5-14 Trần Anh Khoa Nam 27 tháng 10 năm 2006 A223
15 C5-15 Huỳnh Trung Kiên Nam 13/6/2006 A227
16 C5-16 Phạm Thuỳ Linh Nữ 10/07/2006 A254
17 C5-17 Trần Nguyễn Bảo Long Nam 28/12/2006 A261
18 C5-18 Nguyễn Mẫn Nam 7/5/2006 A273
19 C5-19 Huỳnh Tấn Công Minh Nam 08/04/2006 A277
20 C5-20 Bùi Hoàng Khánh Ngọc Nữ 10/11/2006 A327
21 C5-21 ĐỒNG VÕ THẢO NGUYÊN Nữ 15/10/2006 A340
22 C5-22 Đào Khánh Nguyên Nam 28/09/2006 A337
23 C5-23 Lê Hoàng Nhật Nam 03/07/2006 A354
24 C5-24 Nguyễn Đỗ Xuân Như Nữ 05/02/2006 A371
25 C5-25 Bùi Thanh Nhung Nữ 8/9/2006 A380
26 C5-26 Hồ Thị Kim Phát Nữ 06/02/2006 A399
27 C5-27 Nguyễn Cẩm Phát Nam 22/02/2006 A401
28 C5-28 Huỳnh Văn Phát Nam 16/12/2006 A396
29 C5-29 Lê Hữu Phát Nam 11/08/2006 A394
30 C5-30 Phạm Nguyễn Hoài Phúc Nam 10/05/2006 A413
31 C5-31 Phạm Thị Trúc Phương Nữ 11/4/2006 A425
32 C5-32 Vũ Ngọc Kiều Quyên Nữ 21/04/2006 A453
33 C5-33 Nguyễn Thái Tú Quyên Nữ 10/09/2006 A452
34 C5-34 Đào như quỳnh Nữ 28/12/2005 A463
35 C5-35 Phan Thị Ngọc Tâm Nữ 27/02/2006 A476
36 C5-36 Nguyễn Hoàng Minh Thư Nữ 19/09/2006 A537
37 C5-37 Đào Trọng Thức Nam 07/11/2006 A544
38 C5-38 Nguyễn Bạch Thuỷ Tiên Nữ 17/02/2006 A556
39 C5-39 Phạm Quỳnh Trâm Nữ 13/02/2006 A572
40 C5-40 Trình Ngọc Thùy Trang Nữ 8/8/2006 A587
41 C5-41 Ngô Văn Vũ Nam 22-5-2006 A645
42 C5-42 Đặng Lê Hạ Vy Nữ 19/09/2006 A659
43 C5-43 Văn Tường Vy Nữ 03/01/2006 A653
44 C5-44 Lê Như Ý Nữ 13/2/2006 A667

45 C5-45 Đàm Nguyễn Bảo Châu Nữ 11/08/2006 A063
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